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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 11 tháng 10 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Minh Tân 68 5.3/5.3 79.8 3865 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 5 
Nil 

Khi Minh Tân 18 rời 

01:30 Fortune 3.8/5.1 130 13913 NS 01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Phạm Văn Song/NSCC 

01:30 Trọng Trung 189 2.3/4.5 83 3055 Ptsc 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Phạm Văn Ái/Vitaco 

02:30 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 PTSC 05; 06 LHDNS P0 4BLHD Phạm Văn Ái/Vipco 

03:00 Nam Phát 02 0.5/2.8 79 3090.3 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

03:00 Meghna Energy 4.5/6.5 189 55641 VAS 3006;3008 Tổng hợp 3/4QT P0 Phạm Trọng Thiệp/SMT 

03:00 Gm Fortune 5.0/6.6 199 61436 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KPB 

04:00 Viễn Đông 09 4.0/5.0 102 6596 LS 135 Tổng hợp Cầu 8 P0 Đinh Văn Hữu/Lavico 

04:00 Long Hưng 3 1.4/1.6 74 2607 Nil Tổng hợp Khu neo CT 2QT NSA 

04:00 Bless Gold 2.4/5.4 134 11306 Vas 3006;3008 Tổng hợp Khu neo 3/4QT Phạm Trọng Thiệp/NK 

04:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 68 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Trần Sỹ Thanh/HV 

05:00 Skatzoura 4.6/6.6 189 56795 LS 135; 136 Tổng hợp Khu neo CT Cầu 8 Đinh Văn Hữu/S&A 

05:00 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Vũ Đức Thiện/NSA 

06:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT 
Nil 

Cập mạn Nam Phát 02 

06:00 Tong Cheng 701 4.8/5.8 112 7174 VAS 3006 Tổng hợp 4QT P0 /KBP 

06:00 Royal 36 3.5/4.5 102 6209 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Vũ Đức Thiện/NSA 

07:00 Việt Thuận 12-05 7.6 116 13674 NB 01; TĐ 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Đinh Văn Hữu/Sunrise 

07:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Phạm Văn Song/PTSC 

08:30 Bo Yang Tuo Zhan 2.0/4.0 97 5441 Ngọc Hải 68 Tổng hợp Cầu 6 P0 Đinh Văn Hữu/LP 

09:00 Đức Minh 999 4.6/4.65 79 3655 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil  



09:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 NS 01;02 CDXMNS P0 Jetty 1 Phạm Trọng Thiệp/NSCC 

09:00 Vũ Đình 27 6.2/6.4 89 5483 LS 135 Tổng hợp Cầu 7 P0 Vũ Đức Thiện/Nil 

09:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3. 73 3103 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

10:00 Việt Thuận 56 6.9/6.9 106 7986 TĐ 01 Tổng hợp Cầu 5 P0 Phạm Văn Song/Nil 

10:00 Haian Rose 8.7/8.8 171 21937 VAS 3006; 3008 Tổng hợp 3QT P0 /HA 

11:00 Jin Yang Guan 5.5/6.3 96 5453 VAS 3006 Tổng hợp Khu neo 4QT KPB 

11:00 Quang Hải 18 0.5/2.6 79 3141 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

11:30 Sunny Rainbow 4.5/5.7 125 12355 Ptsc 05;06 LHDNS P0 2BLHD Đinh Văn Hữu/NK 

12:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp 3QT P0 Nil 

12:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

12:30 Trường Phúc 28 0.5/2.8 70 2716 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 
Nil 

Cập mạn Minh Hằng 882 

13:00 Minh Hằng 882 1.0/3.0 79,63 4785 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

13:00 FAITH 2 4.6/5.8 119 11500 Vas 3006;3008 Tổng hợp Khu neo 5QT Ptsc  

15:00 Trường Phúc 28 0.5/2.8 70 2716 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

16:00 Tấn Phúc 01 5.5/5.5 79 3336 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 10.10.2025 

17:00 Mặt Trời Việt 26 1.0/3.0 79 3042 Nil Tổng hợp Cầu 7/8 P0 Nil 

17:00 Hải Hưng 18 0.6/2.5 71 3490 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 
Nil 

Cập mạn Quang Hải 18 

17:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Phạm Trọng Thiệp/PTSC 

18:00 Hải An Rose 7.7/8.4 171 21937 Vas 3006;3008 Tổng hợp 3QT P0 Haian 

18:00 FU YANG 6.5 109 7925 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

19:00 Trường Phúc 28 0.5/2.8 70 2716 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

20:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Phạm Văn Ái/Nil 

20:00 An Phú 16 2.8/4.6 97 5645 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

20:00 Vũ Đình 27 6.2/6.4 89 5483 LS 135 Tổng hợp P0 Cầu 7 Phạm Văn Song/Nil 

20:00 Thắng Lợi 586 0.8/2.6 65 1976 Nil  Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

20:00 Việt Thuận 01 0.6/2.3 74 2790 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

21:00 JR Sophia 6.0/7.0 199 49917 
NB 01; TD 

01;HC 06 
Tổng hợp Cầu 2 P0 Phạm Trọng Thiệp/PTSC 

22:00 Phúc Hải 19 5.5/6.5 98 5500 TĐ 01 Tổng hợp P0 Cầu 4 
Vũ Đức Thiện/Nil 

 Khi NEW GOLD rời  

22:00 Thái Sơn 16 2.5 79 3799 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

22:00 Hoàng Quân 19 0.8/10 79 3296 Nil Tổng hợp Cầu 6 P0 Nil 



22:00 Skatzoura 4.6/6.6 189 56795 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT S&A 

22:00 Thịnh Long 89 1.0/3.0 78 3233 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

22:00 Mai Dương 126 1.0/2.4 74 2458 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

22:00 Tấn Phúc 01 5.5/5.5 79 3336 Nil Tổng hợp Bến than Cầu 3 

Nil 

Cập mạn tàu Areopagus  

Khi Thái Sơn 16 rời cầu 

22:00 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 68 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Đinh Văn Hữu/HV 

23:00 Jiali 5.2/5.2 141 13656 NB 01;TĐ 01 Tổng hợp Khu neo CT  Cầu 2 Phạm Trọng Thiệp/Sunrise 

23:00 Sai Gon Sky 2.8/4.3 118 7118 Nil  LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

23:00 Jin Yang Guan 5.5/6.3 96 5453 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KPB 

23:00 Hoàng Hà Ocean 3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 
23:00 Chí Thành 69 4.1/4.2 79 3288 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

23:00 Fu Hai 8 5.5/6.2 95 4381 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 2 Phạm Văn Song/KBP 

23:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

22:00 Gt Equality 2.8/5.2 107 6815 Nil LHDNS P0 Khu neo CT PTSC 
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